
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA         D              Ạ              Ả        

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: bà Trần Thị Hồng 

Các Hội thẩm nhân dân: bà Hồ Thị  an và ông  ê  hư  oản  

- Thư ký phiên tòa:  à     hư ng  hanh -  hư      a  n  

- Đại diện Viện kiể  s t nh n   n th nh ph   ạ   n  tha   ia phiên 

tòa  bà Nguyễn Thị Thùy -  i   s t viên  

  gà   5 tháng 02 nă  2 24, tại  ội trư ng   t      a  n nh n   n thành 

ph   ạ  ong  t nh  uảng  inh    t    s  thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý s : 

293/2023/TLST-   Đ ngà  09 tháng 10 nă  2 23  về việc “tranh chấp ly hôn, 

nuôi con”; theo  u ết định đưa vụ án ra xét x  s : 05/2024/ ĐS -   Đ ngà  

08 tháng  1 nă  2 24, theo quyết định hoãn phiên toà s  17/2 24/ ĐS -

   Đ ngà  22/ 1/2024, giữa c c đư ng sự: 

-  gu ên đ n: chị Phạm Thị D  sinh nă  1991; n i đăng    thư ng trú: 

xóm 4, xã H, huyện H, t nh N; n i tạm trú: tổ 12B   hu 4B  phư ng Hùng 

Thắng, thành ph  Hạ Long, t nh Quảng Ninh; vắng mặt. 

- Bị đ n: anh  oàng  ăn D  sinh nă  1984; n i n i đăng    thư ng trú: 

thôn L, xã Tràng Bạch, huyện Ba B , t nh Bắc Kạn; n i tạm trú: tổ 12B, khu 4B, 

phư ng Hùng Thắng, thành ph  Hạ Long, t nh Quảng Ninh; có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

* Theo đơn khởi kiện, lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên 

đơn chị Phạm Thị D1  trình bày: 

- Về tình cảm: chị D1 và anh D2chung s ng với nhau trên c  sở tự 

nguyện  có đăng     ết hôn tại Uỷ  ban nhân dân xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu, 

t nh  a  Định vào ngày 17/02/2015. Sau khi kết hôn, vợ chồng chung s ng đến 

nă  2 17 thì ph t sinh   u thuẫn. Nguyên nhân là do cách ứng x  của anh 

D2trong đ i s ng vợ chồng, cụ th : anh D2luôn cho rằng ông  a  là ngư i đã 

cưỡng bức chị D1 trước khi kết hôn và tự ám ảnh. Do vậy, anh D2thư ng mang 

chuyện đó ra đ  dày vò tinh thần của chị D1, một sự việc, một sinh hoạt nhỏ anh 

D2c ng nổi nóng với chị D1 làm cho vợ chồng cãi vã, xô sát, nếu ở mức độ 

căng thẳng h n anh D2sẵn sàng đ nh đập chị D1.   n thế, trong cuộc s ng hằng 
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ngày từ việc nhỏ nhất nếu  hông đúng   anh D2thì anh D2sẵn sàng ch i bới, 

xúc phạm chị D1 về nhân phẩm, nhân cách làm chị D1 luôn bị tổn thư ng trầm 

trọng về mặt tinh thần. Bên cạnh đó  anh D2còn có quan hệ ngoại tình, tuy chị 

D1  hông được chứng kiến nhưng thông qua những tin nhắn của anh D2trong 

điện thoại với ngư i phụ nữ đó và việc chồng của ngư i phụ nữ đó đã  2 lần gọi 

điện cho chị D1 thông tin về sự việc vợ ngư i đó và anh D2có quan hệ tình cảm 

với nhau. Thực trạng trên đã diễn ra trong nhiều nă  dẫn đến vợ chồng không 

còn sự thư ng  êu qu  trọng lẫn nhau, không mu n tiếp thu bất cứ ý kiến gì từ 

phía đ i phư ng và cuộc s ng chung không có hạnh phúc. Bản thân chị D1 luôn 

cảm thấy bị tổn thư ng nghiê  trọng về mặt tinh thần và ảnh hưởng tiêu cực về 

mặt sức khỏe. Những áp lực từ cuộc s ng gia đình nêu trên khiến chị D1 sợ phải 

chung s ng với anh D ng  nên đã phải bỏ việc và về quê sinh s ng cùng b  mẹ 

đẻ. Thậm trí, chị D1 không dám nhận nuôi con chung vì sợ anh D2sẽ gây áp lực 

cho chị D1. Hiện chị D1 ch  mong sớ  được giải tho t đ  bản th n được ổn định 

về sức khoẻ và tinh thần  đề nghị Toà án giải quyết cho chị D1 được ly hôn với 

anh D ng  

- Về con chung: anh, chị có 02 con chung là Hoàng Phạm Thanh Trúc, 

sinh ngày 10/9/2015 và Hoàng Phạm Tuyết Mai, sinh 27/10/2017. Chị D1 nhất 

trí với quan đi m của anh D2về con chung, cụ th : anh  D2là ngư i trực tiếp 

nuôi  ưỡng cả 02 con chung cho đến  hi c c con chung đủ tuổi thành niên và 

chị D1 không phải cấp  ưỡng nuôi con chung với anh D ng   

- Về tài sản và khoản nợ chung: không có. 

* Bị đơn trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên toà trình bày:  

 + Về tình cảm: xác nhận về th i đi m chung s ng, kết hôn như chị 

D1 trình bày nêu trên. Ngoài ra, anh D2trình bày: từ khi vợ chồng kết hôn, 

chung s ng với nhau đến nay, bản thân anh D2là ngư i rất có trách nhiệm vun 

vén cho kinh tế gia đình  chị D1 c ng là ngư i có l i s ng lành mạnh, có trách 

nhiệm với gia đình   u  nhiên trong nhiều nă  na  anh  chị thư ng xảy ra mâu 

thuẫn, dẫn đến cuộc s ng vợ chồng không mấy hạnh phúc  căng thẳng mệt mỏi. 

Nguyên nhân là do cách vợ chồng ứng x  với nhau trong đ i s ng hàng ngày. 

Về phía chị D1 từ khi kết hôn đến nay chị D1 luôn có những ứng x  thiếu tinh 

tế, làm cho anh D2bị ức chế. Nguyên nhân khác xuất phát từ bản thân anh 

D2luôn bị ám ảnh về việc ông  a  cưỡng bức chị D1 trước khi kết hôn. Từ nỗi 

ám ảnh nà  đã ảnh hưởng đến cuộc s ng hôn nhân vì bản thân anh D2không th  

tho t ra được nỗi ám ảnh này và luôn cảm thấy ấm ức. Do vậy từ những sinh 

hoạt nhỏ hàng ngày nếu không vừa ý thì anh D2dễ nổi giận dẫn đến vợ chồng 

mâu thuẫn, xô sát. Khi mâu thuẫn căng thẳng không làm chủ được bản thân thì 

anh D2c ng  úc phạ   đ nh đập chị D1. Từ những vấn đề trên tình cảm giữa vợ 

chồng ngày càng khó hòa hợp, anh D2đã nhiều lần trao đổi với chị D1 đ  hàn 

gắn m i quan hệ vợ chồng nhưng chị D1 không tiếp thu mà còn có l i lẽ coi 

thư ng anh D ng. Nay anh D2nhận thấy là phần lớn mâu thuẫn vợ chồng xuất 

phát từ su  nghĩ  từ cách ứng x  của anh D2nên anh D2rất mong vợ chồng có 

thêm th i gian đ  cùng nhau điều ch nh những ứng x  không hợp lý trong quan 
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hệ vợ chồng và trở về đoàn tụ với nhau. Anh D2không nhất trí với yêu cầu xin 

ly hôn của chị D1. 

+ Về con chung: xác nhận tên tuổi c c con chung như chị D1 trình bày 

nêu trên. Anh D2đề nghị được trực tiếp nuôi  ưỡng cả 02 con chung và không 

yêu cầu chị D1 phải cấp  ưỡng nuôi con chung với anh D ng. 

+ Về tài sản và khoản nợ chung: không có. 

* L i khai con chung Hoàng Phạm Thanh Trúc có nguyện vọng mu n anh 

D2là ngư i trực tiếp nuôi  ưỡng. 

* Tại biên bản xác minh ngày 05/01/2024 của Tòa án nhân dân thành ph  

Hạ  ong  đại diện chính quyền địa phư ng cung cấp như sau: chị D1 và anh 

D2là vợ chồng hợp ph p  có đăng    tạm trú và sinh s ng tại địa bàn  tổ12B, 

 hu 4B  phư ng Hùng Thắng, thành ph  Hạ Long nhiều nă  na    ề mâu thuẫn 

vợ chồng địa phư ng  hông nắ  được, ch   thấy có lần chị D1 sang trình bày 

giữa anh chị có mâu thuẫn và mu n đại diện tổ dân khu ph  đến nhà đ  hoà giải, 

nhưng sau đó chị D1 sợ anh D2gây phiền hà cho mọi ngư i nên  hông đề nghị 

nữa. Anh D2và chị D1 đều có công việc làm và thu nhập ổn định,  hông có điều 

tiếng gì tại địa phư ng về l i s ng, đều có trách nhiệm và đảm bảo quyền lợi 

mọi mặt của con chung. 

* Tại phi n    ,  i m      i n -  ại  iện  iện ki m     nh n   n  h nh 

ph   ạ  on ,   nh  uản   inh ph    i u ý kiến như sau: 

- Về t  tụng: quá trình giải quyết vụ án k  từ khi thụ lý vụ  n đến th i 

đi m Hội đồng xét x  nghị án,Thẩm phán, Hội đồng xét x    hư    đã thực hiện 

đúng qu  định của pháp luật t  tụng dân sự; ngu ên đ n, bị đ n thực hiện đầy 

đủ quyền và nghĩa vụ theo qu  định của Bộ luật t  tụng Dân sự.  

- Về nội D1: đề nghị Hội đồng xét x  áp dụng  hoản 1 Điều 51   hoản 1 

Điều 56; c c Điều: 58  81  82 và Điều 83  của  uật hôn nh n và gia đình  chấp 

nhận đ n  hởi kiện của chị Phạm Thị D1 về việc: "Tranh chấp ly hôn, nuôi 

con”; x  cho chị Phạm Thị D1 ly hôn với anh  oàng  ăn D ng; về con chung: 

giao cho anh D2trực tiếp nuôi  ưỡng 02 cho đến khi các con chung đủ tuổi 

thành niên. Chị D1 không phải cấp  ưỡng nuôi con với anh D ng; về tài sản và 

khoản nợ chung: c c đư ng sự trình bày không có, nên không xét. 

           NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

           Căn cứ   o c c   i liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa và kết 

quả tranh tụng tại phiên tòa,   i đ n         nh n định   

 [1] Về tố tụng:   

- Về thẩm quyền giải quyết vụ án: xét yêu cầu khởi kiện của ngu ên đ n là 

“tranh chấp về l  hôn  nuôi con” qu  định tại khoản 1 Điều 28 của Bộ luật t  

tụng Dân sự; tại th i đi m Tòa án thụ lý vụ án bị đ n có n i cư trú tại địa bàn 

ph  Hạ Long  Do đó    a  n nh n   n thành ph  Hạ Long thụ lý, giải quyết vụ 

 n đảm bảo đúng thẩm quyền qu  định tại đi m a khoản 1 Điều 35  đi m a 

khoản 1 Điều 39 của Bộ luật t  tụng Dân sự. 
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- Về việc xét x  vắng mặt nguyên đ n: tại phiên t a s  thẩm mở lần thứ 

nhất và lần thứ 2  ngu ên đ n đã được t ng đạt hợp lệ văn  ản t  tụng của Toà 

 n nhưng vắng mặt và đều có đ n đề nghị xét x  vắng mặt. Do đó việc xét x  

vắng mặt ngu ên đ n đảm bảo đúng qu  định tại khoản 2 Điều 227 và khoản 1 

Điều 228 Bộ luật t  tụng dân sự.  

[2] Về nội dung:  

1- Xét yêu cầu khởi kiện của ngu ên đ n:  

- Về quan hệ hôn nhân: chị D1 và anh D2chung s ng với nhau vào nă  

2015, trên c  sở tự nguyện  có đăng     ết hôn tại     an nh n   n xã Hải Bắc, 

huyện Hải Hậu, t nh  a  Định, là hôn nhân hợp pháp. Về mâu thuẫn vợ chồng, 

chị D1 và anh D2đều có l i khai xác nhận trong nhiều nă  na  anh  chị thư ng 

xảy ra mâu thuẫn, làm cho cuộc s ng vợ chồng không mấy hạnh phúc  căng 

thẳng mệt mỏi. Nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn vợ chồng do xuất phát từ suy 

nghĩ  ứng x  của anh D2trong đ i s ng vợ chồng, cụ th : anh D2luôn cho rằng 

ông  a  là ngư i đã cưỡng bức chị D1 trước khi kết hôn, nên không thoát ra 

được sự ám ảnh đó.Chính vì thế, trong quá trình chung s ng, ch  từ những sinh 

hoạt nhỏ hàng ngày nếu không vừa ý thì anh D2dễ nổi giận dẫn đến vợ chồng 

xảy ra xô sát. Khi mâu thuẫn căng thẳng không làm chủ được bản thân thì anh 

D2c ng  úc phạ   đ nh đập chị D1.  

Xét c c đư ng sự đều có l i khai thừa nhận về mâu thuẫn và nguyên nhân 

phát sinh mâu thuẫn vợ chồng như nêu trên  là tình tiết vụ án không phải chứng 

 inh theo qu  định tại khoản 2 Điều 92 của Bộ luật t  tụng dân sự. Mặt khác, quá 

trình giải quyết vụ án và tại phiên toà, anh D2thừa nhận chị D1 có l i s ng lành 

mạnh, có trách nhiệm với gia đình  Do đó  đủ c  sở   c định xuất phát từ su  nghĩ 

 hông đúng đắn của bản thân nên trong đ i s ng vợ chồng anh D2không  có sự 

thư ng  êu qu  trọng và thư ng xuyên có hành vi xúc phạ   đ nh đập chị D1. Từ 

su  nghĩ và c ch ứng x  đó  đã làm cho hôn nhân của anh, chị lâm vào tình trạng 

trầm trọng  đ i s ng chung không th  kéo dài, mục đích hôn nh n  hông đạt được.  

Điều 56 Luật hôn nh n gia đình qu  định: “ hi  ợ hoặc ch ng yêu cầu ly 

hôn mà hoà giải tại Toà án không thành thì Toà án giải quyết cho ly hôn nếu có 

căn cứ cho  về việc vợ, ch ng có hành vi bạo lực  i  đình hoặc vi phạm nghiêm 

trọng quyền, n hĩ   ụ của vợ, ch ng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm 

trọn , đời s ng chung không th  kéo dài, mục đích hôn nh n khôn  đạ  được” 

Đ i chiếu với qu  định trên, cần chấp nhận đ n  hởi  iện của chị  hạ   hị 

D1     cho chị D1 l  hôn với anh  oàng  ăn D ng. 

- Về con chung: anh, chị có 02 con chung tên, tuổi như nêu trên và cùng 

th ng nhất anh D2là ngư i trực tiếp nuôi  ưỡng 02 con chung cho đến khi các 

con chung đủ tuổi thành niên, chị D1 không phải cấp  ưỡng nuôi con chung với 

anh D ng. Xét thoả  thuận của c c đư ng sự là phù hợp, đảm bảo quyền lợi mọi 

mặt của con chung, nên cần ghi nhận. 

-  ề tài sản và  hoản nợ chung: c c đư ng sự trình bày không có, nên 

không xét. 
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[3] Về  n phí: chị Phạm Thị D1 phải chịu  n phí l  hôn theo qu  định của 

pháp luật. 

 4   ề qu ền  h ng c o: c c đư ng sự có qu ền  h ng c o  ản  n theo 

qu  định của ph p luật  

 5    t đề nghị của đại  iện  iện  i   s t nh n   n thành ph   ạ  ong là 

phù hợp  có c  sở chấp nhận  

Vì các lẽ trên: 

                                                  QUYẾ  ĐỊNH: 

 1  Căn cứ  hoản 1 Điều 28; đi   a  hoản 1 Điều 35; đi   a  hoản 1 

Điều 39;  hoản 4 Điều 147; khoản 2 Điều 227; khoản 1 Điều 228; Điều 271; 

 hoản 1 Điều 273 của Bộ luật t  tụng   n  sự;  hoản 1 Điều 51;  hoản 1 Điều 

56; c c Điều: 58  81  82 và Điều 83 của  uật hôn nh n và gia đình; đi   a 

 hoản 5 Điều 27  ghị qu ết s  326/2 16/ B    14 ngà  3  th ng 12 nă  

2 16 của     an  hư ng vụ  u c hội về  n phí  

 [2]  u ên   :  

1. Chấp nhận đ n  hởi  iện của chị  hạ   hị D1  về việc: “tranh chấp về 

ly hôn, nuôi con”  

- Về tình cảm: x  cho chị  Phạm Thị D1 ly hôn với anh  oàng  ăn D ng. 

- Về con chung: giao cho anh  oàng  ăn D2trực tiếp trông no   chă  

sóc, giáo dục  nuôi  ưỡng con chung Hoàng Phạm Thanh Trúc, sinh ngày 

10/9/2015 và Hoàng Phạm Tuyết Mai, sinh 27/10/2017 cho đến khi các con 

chung đủ tuổi thành niên (đủ 18 tuổi). Chị Phạm Thị D1 không phải cấp  ưỡng 

nuôi con chung với anh D2và có quyền  nghĩa vụ thă  no  con chung theo qu  

định của pháp luật  à  hông ai được cản trở  nhưng  hông được lạm dụng việc 

thă  no  đ  cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông no   chă  sóc  

nuôi  ưỡng, giáo dục con. 

2.  ề  n phí: buộc chị  hạ   hị D1 phải chịu 3      đ ( a tră  nghìn đồng) 

tiền  n phí   n sự s  thẩ   được trừ vào s  tiền tạ  ứng  n phí 3      đ ( a tră  

nghìn đồng) chị D1 đã nộp  theo  iên lai thu s       13 ngày 06/10/2 23 của Chi 

cục  hi hành  n D n sự thành ph   ạ  ong  t nh  uảng  inh   

3.  ề qu ền  h ng c o:  ị đ n có  ặt  có qu ền  h ng c o  ản  n trong 

th i hạn 15 ngà      từ ngà  tu ên  n; ngu ên đ n vắng  ặt có quyền kháng 

cáo bản án trong th i hạn 15 ( ư i lă ) ngà  k  từ ngày nhận được bản án hoặc 

k  từ ngày bản  n được niêm yết theo qu  định của pháp luật. 
 

Nơi nhận: 

- TAND T nh Quảng Ninh; 

- VKSND thành ph  Hạ Long; 

- VKSND T nh Quảng Ninh; 

- UBND ủy ban nhân dân xã Bắc Hải, 

huyện Hải Hậu, t nh  a  Định; 

- C c đư ng sự; 

- Thi hành án dân sự TP Hạ Long; 

-  ưu  n văn; 

-  ưu hồ s  vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

                                           Hồ                        
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Nơi nhận: 

- TAND T nh Quảng Ninh; 

- VKSND thành ph  Hạ Long; 

- VKSND T nh Quảng Ninh; 

- C c đư ng sự; 

- Thi hành án; 

-  ưu  n văn; 

-  ưu hồ s  vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ  HẨM 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

                                 Hồ   

    Các hội thẩm nhân dân 

 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

   Tr n  Th  Hồng 
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    Các hội thẩm nhân dân 

 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

   Tr n  Th  Hồng 
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Nơi nhận: 

- TAND T nh Quảng Ninh; 

- VKSND thành ph  Hạ Long; 

- VKSND T nh Quảng Ninh; 

- C c đư ng sự; 

- Thi hành án; 

-  ưu  n văn; 

-  ưu hồ s  vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ  HẨM 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

                                 Hồ   
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Nơi nhận: 

- TAND t nh Quảng Ninh; 

- VKSND TP MC; 

- Chi cục THA Dân sự TP MC; 

- UBND phư ng Hòa Lạc, tp Móng Cái;  

- C c đư ng sự; 

-  ưu hồ s  vụ án. 

 

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ  HẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Tr n Th  Hồng 


